	
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12

MÔN THI: HOÁ HỌC

Thời gian làm bài: 180 phút 

(Đề thi gồm: 02 trang)


Câu 1: (2 điểm)
1. Cho hỗn hợp A gồm MgO, AlCl3, MgCl2, Al2O3. Hãy trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp A mà khối lượng của chúng không thay đổi so với trong hỗn hợp ban đầu?

2. Cho sơ đồ phản ứng sau:
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         Xác định các chất ứng với các kí hiệu: A, X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 và viết các phương trình phản ứng. Biết X1, X2, X3 là các hợp chất của nitơ, Y1, Y3 là hợp chất của sắt.

Câu 2: (2 điểm)
1.  A, B, C, D cùng có công thức phân tử C​4H6O4 và đều phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:2. Trong đó: A, B đều tạo một muối và một ancol; C, D đều tạo một muối, một ancol và nước. Biết rằng khi đốt cháy muối do A, C tạo ra thì trong sản phẩm cháy không có nước. Xác định công thức cấu tạo chính xác của A, B, C, D và viết phương trình hoá học biểu diễn phản ứng xảy ra khi cho chúng tác dụng với NaOH. 

2. a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các chất A, B có cùng công thức phân tử C2H7O2N đều tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl. Viết các phương trình phản ứng của A, B với dung dịch NaOH và HCl?
b) Nêu phương pháp hóa học để phân biệt A và B? Viết phương trình phản ứng đã dùng.
3.   Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ A thu được không quá 4 mol hỗn hợp CO2 và H2O (ngoài ra không có sản phẩm khác). Biết rằng A tác dụng với Ag2O trong NH3 thu được kết tủa. Viết tất cả các công thức cấu tạo có thể có của A và viết các phương trình phản ứng của A với Ag2​O trong NH3 để minh họa?
Câu 3: (2 điểm)
1. Trộn 100ml dung dịch A (gồm KHCO3 0,5M và K2CO3 1M) vào 100ml dung dịch B (gồm NaHCO3 1,5M và Na2CO3 1M) thu được dung dịch C. Nhỏ từ từ 100ml dung dịch D (gồm H2SO4 1M và HCl 1M) vào dung dịch C thu được V lít khí CO2 (đktc) và dung dịch E. Cho dung dịch BaCl2 tới dư vào dung dịch E và đun nóng nhẹ thì thu được m gam kết tủa. Xác định V và m.

2. Cho hai chất hữu cơ X và Y đều chỉ chứa C, H, O trong đó C chiếm 40%; O chiếm 53,33% theo khối lượng. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol hỗn hợp X và Y cần 0,05 mol oxi. Khối lượng phân tử của Y gấp 1,5 lần khối lượng phân tử X. Khi cho số mol bằng nhau của X và Y tác dụng với dung dịch NaOH thì Y tạo ra khối lượng muối gấp 1,647 lần khối lượng muối tạo ra  từ X. Xác định công thức đơn giản, công thức phân tử, công thức cấu tạo của X và Y, biết rằng khi đun nóng Y với CuO tạo ra sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

Câu 4: (2 điểm)
            Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn cho m gam hỗn hợp X( Al; FexOy) thu được hỗn hợp rắn A. Cho hỗn hợp A tác dụng với dung dịch KOH dư thu được 2,688 lít khí, dung dịch B và chất rắn C. Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch B tới khi thu được lượng kết tủa lớn nhất thì dừng lại; nung kết tủa tới khối lượng không đổi được 20,4 gam chất rắn D. Cho chất rắn C tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ được dung dịch E chỉ chứa một muối sắt và 7,168 lít khí không màu hóa nâu trong không khí. Biết các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn, hiệu suất các phản ứng đạt 100%.

a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b. Xác định công thức của FexOy và tính m?

Câu 5: (2 điểm)
             Hỗn hợp A gồm một axit no đơn chức và 2 axit không no đơn chức chứa một liên kết đôi, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho A tác dụng hoàn toàn với 150 ml dung dịch NaOH 2M . Để trung hoà vừa hết lượng NaOH dư cần thêm vào 100 ml dung dịch axit HCl 1M, được dung dịch D. Cô cạn cẩn thận D được 22,89 gam chất rắn khan. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn A rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào bình đựng lượng dư dung dịch NaOH đặc, khối lượng bình tăng thêm 26,72 gam.

a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng  xảy ra?

b. Xác định CTCT có thể có, gọi tên của từng axit và tính khối lượng của chúng trong hỗn hợp A?

(cho nguyên tử khối: H=1, O=16, C=12, N=14, K=39, Na=23, Ba=137, S=32, Al=27, Fe=56, Ag=108, Cl=35,5)
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